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CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH LÂM SÀNG

(Kèm theo Quyết định số 60/QĐ-CĐYKHN ngày 26/9/2022 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội)

Tên ngành              : Điều dưỡng  
Mã ngành, nghề     : 6720301
Trình độ đào tạo   : Cao đẳng

Hình thức đào tạo : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có đủ sức khỏe học tập

Thời gian đào tạo : 3 năm
1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ ở trình độ cao đẳng đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam; có thái độ phù hợp để thực hiện chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng; hành nghề đúng pháp luật; có khả năng tham gia tổ chức và quản lý các hoạt động Điều dưỡng, nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và tích lũy kiến thức để học lên bậc học cao hơn 

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kỹ năng

1.2.1.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng thực hành đáp ứng chuẩn năng lực thực hành cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam ban hành theo quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 04 năm 2012 của Bộ Y tế.

1.2.1.2. Kỹ năng mềm

· Kỹ năng làm việc nhóm, phát triển nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp

trong điều kiện làm việc thay đổi, hình thành dần kỹ năng quản lý và tổ chức công tác điều dưỡng tại các cơ sở y tế.

· Kỹ năng giao tiếp y khoa và giao tiếp xã hội; thực hiện đúng các giao tiếp ứng

xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế theo Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế.

· Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ theo quy định của Thông tư số

12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

· Trình độ tin học: có trình độ tin học theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT

BLĐTBXH ngày 20/04/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

1.2.2. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm


· Chịu trách nhiệm cá nhân về sự chính xác trong các hoạt động điều dưỡng khi 

chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế. 

· Tôn trọng, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền

thống tốt đẹp của ngành.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

· Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp. Sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh, viện dưỡng lão,...

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

· Số lượng môn học, mô đun: 
· Khối lượng thực tập:  giờ 

3. Nội dung chương trình:
	TT
	Tên mô đun
	Thời gian học tập (giờ)
	Thời gian thực hiện

	
	
	Tín

chỉ
	Tổng số
	Thực hành BV
	Kiểm

tra
	

	I
	Thực tập lâm sàng
	
	
	
	
	

	1
	Thực hành kỹ năng lâm sàng đón tiếp khoa Khám bệnh
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ V

	2
	Thực hành kỹ năng lâm sàng cấp cứu và chăm sóc tích cực
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ V

	3
	Thực hành kỹ năng lâm sàng Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ V

	4
	Thực hành kỹ năng lâm sàng Chăm sóc sức khỏe Lão khoa 
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ V

	5
	Thực hành kỹ năng lâm sàng Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ V

	6
	Thực hành kỹ năng lâm sàng truyền nhiễm
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ V

	7
	Thực hành kỹ năng lâm sàng Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ V

	8
	Thực hành kỹ năng lâm sàng Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, gia đình
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ V

	9
	Thực hành kỹ năng lâm sàng Phục hồi chức năng
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	10
	Thực hành kỹ năng lâm sàng Y học cổ truyền
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	11
	Thực hành kỹ năng lâm sàng Liên chuyên khoa
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	12
	Thực hành kỹ năng lâm sàng cộng đồng
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	II
	Thực tập tốt nghiệp
	10
	
	
	
	

	13
	TTTN  Nội khoa
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	14
	TTTN Ngoại
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	15
	TTTN Sản
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	16
	TTTN Nhi
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	17
	TTTN truyền nhiễm
	2
	93
	90
	3
	Học kỳ VI

	Tổng số
	34
	1581
	1530
	51
	


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

Thực tập lâm sàng tại các Khoa / Trạm Y tế: Phối hợp với Phòng tạo của Nhà trường hướng dẫn, giảng dạy các nội dung theo chỉ tiêu của chương trình đào tạo

4.1.Thời gian thực tập 

- Sinh viên đi thực tập 11 khoa và 1 thực tập cộng đồng mỗi khoa 2 tuần

- Sinh viên thực tập vòng tốt nghiệp 5 khoa mỗi khoa 2 tuần

- Sinh viên thực tập từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

+ Buổi sáng: 7h30 – 11h 30

+ Buổi chiều: 13h30 – 17h00

- Sinh viên tham gia trực trưa và đêm theo sự phân công của Khoa  và Bộ môn

- Thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và kế hoạch của bệnh viện

4.2. Kiểm tra / thi kết thúc mô đun

Sau khi Sinh viên học hết 2 tuần / khoa đối với vòng thực tập lâm sàng và 2 tuần với vòng thực tập tốt nghiệp thì tuần cuối cùng Giảng viên Nhà trường kết hợp với Giảng viện của các Khoa bệnh viện xét tư cách sinh viên đủ điều kiện thi và tổ chức thi kết thúc khoa

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)          : 1 lần (chiếm 60%).

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp chăm sóc người bệnh.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

4.4. Thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

Đối với hình thức tích lũy mô đun, tín chỉ:

· Sinh viên học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Điều dưỡng, phải tích lũy đủ số mô đun, tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo

· Sinh viên đủ điều kiện được tham dự thi tốt nghiệp

· Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy và điểm thi tốt nghiệp của  sinh viên để quyết định việc công nhận tốt nghiệp.
CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN
Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG KHOA KHÁM BỆNH
Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: học kỳ III
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Học phần hướng dẫn Sinh viên thực hành các kỹ thuật tiếp đón hướng dẫn bệnh nhân đến khám bệnh , làm các kỹ thuật điều dưỡng và phụ giúp bác sĩ thăm khám để chẩn đoán và phân loại bệnh nhân ...truyền thông giáo dục sức khỏe.

 II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng:

+ Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện đón tiếp và khám cho người bệnh

+Phụ giúp bác sĩ nhận định được tình trạng người bệnh đến khám bệnh và phân loại được người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú

+ Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự chăm sóc, theo dõi và chăm sóc một cách phù hợp

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹ, khẩn trương trong việc thực hiện quy thăm khám 

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc, đón tiếp hướng dẫn người bệnh

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
III. Nội dung và chỉ tiêu
	TT
	Nội dung
	Thực tập lâm sàng

	
	
	Chỉ tiêu thực hiện
	GV H.dẫn

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Tiếp nhận người bệnh đến khám và hướng dẫn người bệnh thực hiện khám
	1
	5
	5
	08 giờ



	2
	Hướng dẫn làm thủ tục chuyển khoa điều trị
	2
	
	5
	

	3
	Chuẩn bị dụng cụ khám bệnh và thực hiện y lệnh
	1
	
	5
	

	4
	Ghi chép xét nghiệm, thực hiện chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết
	1
	3
	5
	

	5
	Theo dõi và chuyển NB vào khoa điều trị, hướng dẫn NB ngoại trú vào khoa điều trị
	1
	3
	5
	

	7
	Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn
	5
	5
	10
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kỹ năng:

+ Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá

trình thực hiện đón tiếp và khám cho người bệnh

+ Phụ giúp bác sĩ nhận định được tình trạng người bệnh đến khám bệnh và phân

loại được người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú

+ Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự

chăm sóc, theo dõi và chăm sóc một cách phù hợp

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹ, khẩn

trương trong việc thực hiện quy thăm khám 

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc, đón

tiếp hướng dẫn người bệnh

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)          : 1 lần (chiếm 60%).

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, chăm sóc trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại khoa Khám bệnh , Bệnh viện đa khoa
- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giáo viên nhà trường, giáo viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa, trại đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện kỹ thuật và chăm sóc

- Thực hiện Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo quy trình cho người bệnh.

- Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

- Phụ giúp bác sĩ khám bệnh
4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

- Bộ môn y học, 2019, Bệnh học Nội khoa, Bệnh học Ngoại khoa, Bệnh học Sản khoa, Bệnh học Nhi Khoa, Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng,… Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội
4.2 Tài liệu tham khảo.
Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU VÀ CHĂM SÓC TÍCH CỰC

Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Học kỳ V
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Mô đun trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về nhận định, lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cho người bệnh cấp cứu, nguy kịch, ngộ độc, sốc …, đồng thời giúp sinh viên hình thành và rèn luyện được thái độ đúng đắn, khẩn trương, nghiêm túc trong công tác cấp cứu và chăm sóc tích cực cho người bệnh.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng: 

· Thực hiện được xử trí ban đầu đối với cấp cứu thường gặp.

· Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá

trình thực hiện chăm sóc.

· Xây dựng và thực hiện được qui trình chăm sóc điều dưỡng cho người bệnh cấp
cứu.
· Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng theo quy trình. 
· Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về việc phát hiện, phòng ngừa được một số
trường hợp cấp cứu nội khoa.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

quy trình chăm sóc người bệnh. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh. 

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)
	Số giờ GVHD

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Tiếp đón người bệnh đến khám và điều trị, ghi hồ sơ
	1
	2
	5
	08 giờ

	2
	Đo dấu hiệu sinh tồn
	1
	
	5
	

	3
	Cho người bệnh uống thuốc
	1
	
	5
	

	4
	Pha thuốc kháng sinh
	1
	
	5
	

	5
	Tiêm bắp 
	1
	
	5
	

	6
	Tiêm dưới da
	1
	
	5
	

	7
	Tiêm tĩnh mạch
	1
	
	5
	

	8
	Truyền dịch
	1
	
	5
	

	9
	Lấy máu xét nghiệm
	1
	
	5
	

	10
	Phụ giúp BS đặt catheter TMTT
	1
	1
	1
	

	11
	Theo dõi người bệnh bằng máy bedside monitor
	1
	1
	1
	

	12
	Tiêm thuốc bằng bơm tiêm điện
	1
	1
	1
	

	13
	Truyền dịch bằng máy truyền dịch tự động
	1
	1
	1
	

	14
	Hút đàm nhớt đường hô hấp dưới
	1
	1
	1
	

	15
	Cho người bệnh thở oxy qua mặt nạ
	1
	1
	1
	

	16
	Lập KHCS người bệnh ngộ độc thức ăn
	1
	
	1
	

	17
	Lập KHCS người bệnh ngộ độc thuốc ngủ
	1
	
	1
	

	18
	Lập KHCS người bệnh ngộ độc thuốc trừ sâu
	1
	
	1
	

	19
	Lập KHCS người bệnh phù phổi cấp
	1
	
	1
	

	20
	Lập KHCS người bệnh điện giật
	1
	
	1
	

	21
	Lập KHCS người bệnh rắn độc cắn
	1
	
	1
	

	22
	Lập KHCS người bệnh shock
	1
	
	1
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1.Nội dung:

- Về kỹ năng: 

· Thực hiện được xử trí ban đầu đối với cấp cứu thường gặp.

· Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá

trình thực hiện chăm sóc.

· Xây dựng và thực hiện được qui trình chăm sóc điều dưỡng cho người bệnh cấp
cứu.
· Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng theo quy trình. 
· Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về việc phát hiện, phòng ngừa được một số

trường hợp cấp cứu nội khoa.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

quy trình chăm sóc người bệnh. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh. 


+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, bệnh án trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

- Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo quy trình cho người bệnh.

- Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu và kỹ thuật nâng cao
- Làm kế hoạch chăm sóc cho người bệnh mắc một số bệnh và cấp cứu thường tại khoa
4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ môn Điều dưỡng, 2018, Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
4.2 Tài liệu tham khảo 

[2] BộY Tế (2002), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh.Nhà Xuất Y Học, Hà Nội.

[3] Nguyễn Đạt Anh (2011), Điều dưỡng hồi sức cấp cứu. NXB giáo dục Việt Nam.

[4] Vũ Văn Đính (2012), Hồi sức cấp cứu toàn tập. NXB Y học.
Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NỘI KHOA

Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (3 tuần) (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Học kỳ V
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng và thái độ cần thiết trong việc nhận định, lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng nội khoa; tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, qua đó giúp sinh viên hình thành năng lực thực hành chăm sóc người bệnh nội khoa tại bệnh viện và các cơ sở y tế. 

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng:

· Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá

trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

· Nhận định được tình trạng người bệnh nội khoa 

· Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người lớn bệnh nội khoa theo từng

tình huống lâm sàng.

· Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng nội khoa theo quy trình. 

· Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự

chăm sóc, theo dõi và phòng bệnh bệnh nội khoa một cách phù hợp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

quy trình chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh. 

      + Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
III. Nội dung và chỉ tiêu 

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)
	Số giờ GVHD

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Tiếp đón người bệnh đến khám và điều trị tại khoa.
	1
	2
	2
	08 giờ

	2
	Di chuyển người bệnh (NB)
	1
	2
	2
	

	3
	Vệ sinh răng miệng thông thường cho NB
	1
	2
	2
	

	4
	Đo dấu hiệu sinh tồn
	1
	2
	2
	

	5
	Cho người bệnh uống thuốc
	1
	2
	5
	

	6
	Pha thuốc kháng sinh
	1
	2
	5
	

	7
	Tiêm bắp 
	1
	2
	5
	

	8
	Tiêm dưới da
	1
	2
	5
	

	9
	Tiêm tĩnh mạch
	1
	2
	5
	

	10
	Truyền dịch
	1
	2
	5
	

	11
	Lấy máu xét nghiệm
	1
	2
	5
	

	12
	Cho người bệnh thở oxy qua gọng kính hoặc mặt nạ
	1
	2
	2
	

	13
	Hút đàm nhớt hô hấp trên
	1
	2
	2
	

	14
	Thay băng vết thương
	1
	2
	2
	

	15
	Lập KHCS người bệnh bệnh lý hệ tiêu hóa
	1
	
	1
	

	16
	Lập KHCS người bệnh bệnh lý hệ hô hấp
	1
	
	1
	

	17
	Lập KHCS người bệnh bệnh lý hệ tiết niệu
	1
	
	1
	

	18
	Lập KHCS người bệnh bệnh lý hệ nội tiết
	1
	
	1
	

	19
	Lập KHCS người bệnh bệnh lý hệ thần kinh
	1
	
	1
	

	20
	Lập KHCS người bệnh cao tuổi mắc bệnh xương khớp
	1
	
	1
	

	21
	Lập KHCS người bệnh cao tuổi mắc bệnh nhiễm trùng
	1
	
	1
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1.Nội dung:

· Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá

trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

· Nhận định được tình trạng người bệnh nội khoa 

· Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người lớn bệnh nội khoa theo từng

tình huống lâm sàng.

· Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng nội khoa theo quy trình. 

· Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự

chăm sóc, theo dõi và phòng bệnh bệnh nội khoa một cách phù hợp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

quy trình chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh. 


+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, bệnh án trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

- Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo quy trình cho người bệnh.

- Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và kỹ thuật chăm sóc cơ bản và nâng cao

- Làm kế hoạch chăm sóc cho người bệnh mắc một số bệnh thường tại khoa

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

[1]  Giáo trình Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa  Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội .
4.2. Tài liệu tham khảo

-  Bộ y tế,  (năm 2007) ,  Điều dưỡng nội khoa, NXB Y Học Hà Nội.

- Bộ y tế, (năm 2008), Điều dưỡng nội ngoại khoa, NXB Giáo dục. 

- Bộ y tế, (năm 2007), Nội khoa cơ sở Tập 1, NXB Y Học. 

- Bộ y tế, (năm 2007), Nội khoa cơ sở Tập 2, NXB Y Học

Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NGOẠI KHOA

Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: học kỳ V
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng và thái độ cần thiết trong việc nhận định, lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng ngoại khoa; tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, qua đó giúp sinh viên hình thành năng lực thực hành chăm sóc người bênh ngọai khoa tại bệnh viện và các cơ sở y tế. 

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng:

· Vận dụng được những kiến thức đã học trong việc hỏi, khám và nhận định tình
trạng người bệnh ngoại khoa.
· Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng ngoại khoa theo quy trình. 
· Xây dựng và thực hiện đúng quy trình  chăm sóc cho từng người bệnh ngoại
khoa thường gặp.

· Thực hiện được  tư vấn sức khỏe cho người bệnh và thân nhân người bệnh các

phương pháp tự chăm sóc,  theo dõi bệnh và phòng bệnh sau khi ra viện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

quy trình chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh. 

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)
	Số giờ GVHD

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Tiếp đón người bệnh đến khám và điều trị, ghi hồ sơ
	1
	2
	2
	08 giờ

	2
	Di chuyển người bệnh 
	1
	2
	2
	

	3
	Vệ sinh răng miệng cho người bệnh 
	1
	2
	2
	

	4
	Đo dấu hiệu sinh tồn
	1
	2
	5
	

	5
	Cho người bệnh uống thuốc
	1
	2
	5
	

	6
	Pha thuốc kháng sinh
	1
	2
	5
	

	7
	Tiêm bắp 
	1
	2
	5
	

	8
	Tiêm dưới da
	1
	2
	2
	

	9
	Tiêm tĩnh mạch
	1
	2
	5
	

	10
	Truyền dịch
	1
	2
	5
	

	11
	Lấy máu xét nghiệm
	1
	2
	2
	

	12
	Thay băng vết thương thường
	1
	2
	2
	

	13
	Thay băng vết thương ống dẫn lưu, chăm sóc ống dẫn lưu
	1
	2
	2
	

	14
	Cắt chỉ vết khâu
	1
	2
	2
	

	15
	Lập KHCS người bệnh mắc bệnh ngoại tiêu hóa
	1
	
	2
	

	16
	Lập KHCS người bệnh bệnh lý ngoại tiết niệu
	1
	
	2
	

	17
	Lập KHCS người bệnh bệnh lý ngoại xương khớp
	1
	
	2
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kỹ năng:

· Vận dụng được những kiến thức đã học trong việc hỏi, khám và nhận định tình
trạng người bệnh ngoại khoa.
· Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng ngoại khoa theo quy trình. 
· Xây dựng và thực hiện đúng quy trình  chăm sóc cho từng người bệnh ngoại
khoa thường gặp.

· Thực hiện được  tư vấn sức khỏe cho người bệnh và thân nhân người bệnh các

phương pháp tự chăm sóc,  theo dõi bệnh và phòng bệnh sau khi ra viện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

quy trình chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh. 

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  

2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, bệnh án trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

· Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình

thực hiện chăm sóc người bệnh.

· Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo quy trình cho người bệnh.

· Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật

điều dưỡng và kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

· Lập KHCS cho người bệnh mắc một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ môn Điều dưỡng, 2019, Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
4.2 Tài liệu tham khảo 

[2] Đại học Y dược Tp HCM (2007), Triệu chứng học ngoại khoa, NXB Y học.

[3] Bộ Y Tế (2009), Điều dưỡng ngoại khoa 1,2, NXB Y hoc

[4] Bộ Y Tế (2011), Điều dưỡng ngoại 1,2, NXB Giáo dục Việt nam.
[5] Đại học Y Hà Nội (2013), Triệu chứng học ngoại khoa, NXB Y học.
[6] Đại học Y dược Tp HCM (2015), Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa, NXB Y học.




Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: học kỳ VI
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng và thái độ cần thiết trong việc nhận định, lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng; tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, qua đó giúp sinh viên hình thành năng lực thực hành chăm sóc người bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện và các cơ sở y tế. 

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng:

· Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá 
trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

· Nhận định được tình trạng người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm.

· Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người lớn bệnh truyền nhiễm theo

từng tình huống lâm sàng.

· Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật điều dưỡng tại khoa nhiễm, tuân thủ các

quy định kiểm soát nhiếm khuẩn theo quy định. 

· Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự

chăm sóc, theo dõi và phòng bệnh truyền nhiễm một cách phù hợp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

quy trình chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh truyền nhiễm. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh, thân nhân người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc. 
III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu

(số lần thực hiện)
	Số giờ GVHD

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Tiếp đón người bệnh đến khám và điều trị
	1
	2
	5
	08 giờ

	2
	Đo dấu hiệu sinh tồn
	1
	2
	5
	

	3
	Cho người bệnh uống thuốc
	1
	2
	5
	

	4
	Pha thuốc kháng sinh
	1
	2
	5
	

	5
	Tiêm bắp 
	1
	2
	5
	

	6
	Tiêm dưới da
	1
	2
	5
	

	7
	Tiêm tĩnh mạch
	1
	2
	5
	

	8
	Truyền dịch
	1
	2
	5
	

	9
	Lấy máu xét nghiệm
	1
	2
	2
	

	10
	Cho người bệnh thở oxy
	1
	2
	2
	

	11
	Hút dàm cho người bệnh
	1
	2
	2
	

	12
	Thông tiểu liên tục
	1
	2
	2
	

	13
	Cho ăn qua sonde mũi-dạ đày
	1
	2
	2
	

	14
	Trợ giúp BS chọc dịch não tũy
	1
	2
	2
	

	15
	Lập KHCS người bệnh lỵ
	1
	0
	1
	

	16
	Lập KHCS người bệnh cúm
	1
	0
	1
	

	17
	Lập KHCS người bệnh thủy đậu
	1
	0
	1
	

	18
	Lập KHCS người bệnh viêm màng não mủ
	1
	0
	1
	

	19
	Lập KHCS người bệnh HIV
	1
	0
	1
	

	20
	Lập KHCS người bệnh Covid
	1
	0
	1
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kỹ năng:

· Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá 

trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

· Nhận định được tình trạng người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm.

· Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người lớn bệnh truyền nhiễm theo

từng tình huống lâm sàng.

· Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật điều dưỡng tại khoa nhiễm, tuân thủ các

quy định kiểm soát nhiếm khuẩn theo quy định. 

· Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự

chăm sóc, theo dõi và phòng bệnh truyền nhiễm một cách phù hợp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

quy trình chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh truyền nhiễm. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh, thân nhân người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

 ​ + Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  


2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, chăm sóc ,trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

· Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

· Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo quy trình cho người bệnh.

· Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

· Lập KHCS cho người bệnh mắc một số bệnh truyền nhiễm.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ môn Điều dưỡng, 2019, Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh truyền nhiễm, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nôi 
4.2 Tài liệu tham khảo 

[2]  Bộ môn dịch tễ học, 2012, Dịch tễ học cơ sở và các bệnh truyền nhiễm. Nhà xuất bản y học
[3]  Nguyễn Minh Sơn, 2012, Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm phổ biến. Nhà xuất bản y học

[4]  Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2014, Điều dưỡng cơ sở, nhà xuất bản y học.

[5]  http://yhoctructuyen.com ;       http://yduocvn.com
Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM

Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (3 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:  Học kỳ V
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng và thái độ cần thiết trong việc nhận định, lập kế hoạch chăm sóc và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng nhi khoa; tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, qua đó giúp sinh viên hình thành năng lực thực hành chăm sóc trẻ bệnh tại bệnh viện và các cơ sở y tế. 

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng: 

· Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá

trình chăm sóc người bệnh.

· Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc cho trẻ mắc các bệnh thường gặp dựa

trên nhận định điều dưỡng phù hợp.

· Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng nhi khoa theo quy trình. 

· Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự

chăm sóc, theo dõi và phòng bệnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện 
quy trình chăm sóc sức khỏe trẻ em. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh. 

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)
	Số giờ GVHD

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Tiếp đón người bệnh đến khám và điều trị, ghi hồ sơ
	1
	2
	2
	08 giờ

	2
	Đo dấu hiệu sinh tồn
	1
	2
	2
	

	3
	Cho người bệnh uống thuốc
	1
	2
	2
	

	4
	Pha thuốc kháng sinh
	1
	2
	2
	

	5
	Tiêm bắp 
	1
	2
	5
	

	6
	Tiêm dưới da
	1
	2
	5
	

	7
	Tiêm tĩnh mạch
	1
	2
	5
	

	8
	Truyền dịch
	1
	2
	2
	

	9
	Lấy máu xét nghiệm
	1
	2
	2
	

	10
	Thay băng vết thương thường
	1
	2
	2
	

	11
	Thay băng vết thương ống dẫn lưu
	1
	2
	2
	

	12
	Cắt chỉ vết khâu
	1
	2
	2
	

	13
	Cho người bệnh thở oxy
	1
	2
	2
	

	14
	Hút đàm nhớt
	1
	2
	2
	

	15
	Lập KHCS trẻ mắc bệnh lý hệ tiêu hóa
	1
	
	1
	

	16
	Lập KHCS trẻ mắc bệnh lý hệ hô hấp
	1
	
	1
	

	17
	Lập KHCS trẻ mắc bệnh lý tiết niệu
	1
	
	1
	

	18
	Lập KHCS trẻ mắc bệnh hệ tuần hoàn
	1
	
	1
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

- Về kỹ năng: 

· Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá

trình chăm sóc người bệnh.

· Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc cho trẻ mắc các bệnh thường gặp dựa

trên nhận định điều dưỡng phù hợp.

· Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng nhi khoa theo quy trình. 

· Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự

chăm sóc, theo dõi và phòng bệnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện 

quy trình chăm sóc sức khỏe trẻ em. 

· Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc trên

người bệnh. 

      + Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  


2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, chăm sóc người bệnh, trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

· Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

· Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo quy trình cho người bệnh.

· Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

· Lập kế hoạch chăm sóc cho trẻ mắc một số bệnh lý thường gặp.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Khoa Điều dưỡng (2019),  Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
4.2 Tài liệu tham khảo 

[2] Hoàng Trọng Kim (2007),  Nhi khoa Mô đun đại học, tập I, II. Nhà xuất bản y học.
[3] Nguyễn Gia Khánh (2009), Bài giảng Nhi khoa, tập I, II. Nhà xuất bản y học

[4] Đinh Ngọc Đệ (2012), Điều dưỡng Nhi khoa. Nhà xuất bản y học.
[5] Nguyễn Thị Phương Nga (2005), Điều dưỡng Nhi khoa. Nhà xuất bản Hà Nội.

[6] Website của hội nhi khoa Việt Nam: http://hoinhikhoavn.com/

Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHỤ NỮ, BÀ MẸ, GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Học kỳ V
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng nhận định các dấu hiệu cơ bản để phát hiện sớm các bệnh lý‎ bất thường có thể xảy ra trong thai kỳ, lúc chuyển dạ, sau sanh từ đó hình thành kỹ năng chăm sóc phụ nữ có thai trong cộng đồng và các kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ trong cộng đồng thực hiện sinh đẻ có kế họach.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng:

· Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật điều dưỡng sản khoa, các quy định về kiểm 
soát nhiễm khuẩn, quy định về quản lý, xử lý chất thải, đảm bảo an toàn cho sản phụ.

· Theo dõi và phát hiện sớm các hiệu bất thường trong chuyển dạ, sau đẻ và có

hướng xử trí ban đầu kịp thời, an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

· Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bà mẹ trong lúc chuyển dạ và sau đẻ.

· Lập và thực hiện chăm sóc các bệnh phụ khoa thường gặp

· Thực hiện giao tiếp, tư vấn tình trạng sức khỏe hiện tại cho thai phụ và người

nhà.

· Phối hợp hiệu quả với các thành viên nhóm chăm sóc trong sơ cứu, cấp cứu.

- Về năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: 

· Thể hiện tinh thần trách nhiệm cá nhân khi đưa ra các quyết định can thiệp

chăm sóc. 

· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ và gia đình. 

· Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc
III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)
	Số giờ GVHD

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	Tại phòng khám thai
	08 giờ

	1
	Tiếp nhận thai phụ đến khám và theo dõi thai kỳ tại khoa sản 
	1
	1
	2
	

	2
	Tiến hành khám và theo dõi thai phụ trong 3 tháng đầu thai kỳ
	1
	1
	2
	

	3
	Tiến hành khám và theo dõi thai phụ trong 3 tháng giữa thai kỳ
	1
	1
	2
	

	4
	Tiến hành khám và theo dõi thai phụ trong 3 tháng cuối thai kỳ
	1
	1
	2
	

	Tại phòng sinh và phòng theo dõi 02 giờ đầu ngay sau sinh
	

	5
	Theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ.
	1
	1
	2
	

	6
	Kỹ thuật đỡ đẻ thường.
	2
	
	
	

	7
	Khám và nhận định trẻ sơ sinh sau sanh.
	1
	1
	2
	

	Tại phòng hậu sản và hậu phẫu
	

	8
	Theo dõi và chăm sóc vết may tầng sinh môn.
	1
	1
	5
	

	9
	Tư vấn và hướng dẫn cho sản phụ nuôi con bằng sữa mẹ
	1
	1
	2
	


	10
	Hướng dẫn sản phụ áp dụng các biện pháp tránh thai sau sanh.
	1
	1
	2
	

	11
	Kỹ thuật tiêm ngừa Viêm gan siêu vi B, BCG cho trẻ sau sinh.
	2
	2
	5
	

	12
	Kỹ thuật Tắm trẻ thường ngày.
	1
	1
	5
	

	13
	Kỹ thuật thay băng vết mổ lấy thai.
	1
	1
	5
	

	Tại phòng Sản bệnh lý và Kế hoạch hóa gia đình
	

	14
	Lập kế hoạch chăm sóc thai phụ có bệnh lý trong 3 tháng đầu thai kỳ
	
	
	3
	

	15
	Lập kế hoạch chăm sóc thai phụ có bệnh lý trong 3 tháng cuối thai kỳ
	
	
	3
	

	16
	Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường sinh sản

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị rối loạn kinh nguyệt
	
	
	3
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kỹ năng:

· Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật điều dưỡng sản khoa, các quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn, quy định về quản lý, xử lý chất thải, đảm bảo an toàn cho sản phụ.

· Theo dõi và phát hiện sớm các hiệu bất thường trong chuyển dạ, sau đẻ và có

hướng xử trí ban đầu kịp thời, an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

· Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bà mẹ trong lúc chuyển dạ và sau đẻ.

· Lập và thực hiện chăm sóc các bệnh phụ khoa thường gặp

· Thực hiện giao tiếp, tư vấn tình trạng sức khỏe hiện tại cho thai phụ và người

nhà.

· Phối hợp hiệu quả với các thành viên nhóm chăm sóc trong sơ cứu, cấp cứu.

- Về năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: 

· Thể hiện tinh thần trách nhiệm cá nhân khi đưa ra các quyết định can thiệp

chăm sóc. 

· Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện

chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ và gia đình. 

· Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc
2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, chăm sóc người bệnh, trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại khoa Sản – Phụ khoa của Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

- Các kỹ thuật điều dưỡng, kỹ thuật thăm khám sản khoa theo quy trình

- Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và sản khoa.

- Lập KHCS cho sản phụ, người bệnh tại khoa sản.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Khoa Điều dưỡng, 2019, Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, phụ nữ và gia đình, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
4.2 Tài liệu tham khảo 

	[2] Bộ Y tế, Vụ Khoa học và đào tạo (2013), “ Điều dưỡng sản phụ khoa”, NXB Y Học. 

	[3] Bộ y tế, năm (2010), Hướng dẫn chuẩn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Phần II: Làm mẹ an toàn.

	[4] Bộ Y tế, Vụ Khoa học và đào tạo (2016), Tài liệu tham khảo dạy Cao đẳng hộ sinh 3 năm. 

	[5] Bộ môn Sản - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011, Thực hành sản phụ khoa”, NXB Y Học.

	[6]  Bộ môn Sản - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011, Bài giảng Sản phụ khoa tập 1, tập 2, NXB Y học         


Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG TẠI CỘNG ĐỒNG
Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra:3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: học kỳ VI 

- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (tự chọn).

Mô đun cung cấp những kiến thức khoa học cơ bản về chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, ý nghĩa và các bước thăm hộ gia đình và cách ghi chép và quản lý hồ sơ sổ sách tại trạm y tế cơ sở.

II. Mục tiêu mô đun:
- Về kỹ năng:

+ Xác định được một số vấn đề sức khỏe và sức khỏe ưu tiên của gia đình và cộng đồng để chẩn đoán sức khỏe cộng đồng.

+ Thực hiện tốt giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh tại trạm y tế và cộng đồng.

+ Lập được một bản kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khỏe tuyên truyền về một vấn đề sức khỏe cho gia đình hoặc cộng đồng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có thái độ ân cần niềm nở đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp cao

+ Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với đồng nghiệp trong công việc.  

+ Khiêm tốn trong học tập và quan hệ hợp tác với đồng nghiệp.

+ Luôn có ý thức không ngừng tự học và cập nhật kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt công việc.
III. Nội dung mô đun
	TT
	Nội dung thực tập
	Chỉ tiêu tay nghề
	Số giờ GVHD

	1
	Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trạm y tế cơ sở và chức trách nhiệm vụ của nhân viên Trạm y tế.
	Mỗi sinh viên (hoặc nhóm sinh viên) có một bản báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Trạm y tế cơ sở và chức trách nhiệm vụ của nhân viên Trạm y tế.
	08 giờ

	2
	Tìm hiểu cộng đồng để thu nhập thêm thông tin, lựa chọn những vấn đề sức khoẻ cần giải quyết.
	Mỗi sinh viên (hoặc nhóm sinh viên) có một bản báo cáo về thông tin cộng đồng, đề xuất những vấn đề sức khoẻ, cần giải quyết theo mẫu của giáo viên.
	

	3
	Lập kế hoạch Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ để giải quyết những vấn đề sức khoẻ đã được xác định.
	Mỗi sinh viên  (hoặc nhóm sinh viên) có một bản kế hoạch TT-GDSK.
	

	4
	Chăm sóc điều dưỡng cho người bệnh tại Trạm y tế và tại gia đình
	Sinh viên thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh đã học.
	

	5
	Tham gia các chương trình y tế tại địa phương
	Sinh viên tham gia đầy đủ các chương trình y tế triển khai tại địa phương
	

	6
	Ghi chép bệnh án, hồ sơ sức khỏe và biểu mẫu, sổ sách tại Trạm Y tế.
	1 lần
	

	7
	Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và thân nhân của họ đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế.
	2 lần
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kỹ năng:

+ Xác định được một số vấn đề sức khỏe và sức khỏe ưu tiên của gia đình và cộng đồng để chẩn đoán sức khỏe cộng đồng.

+ Thực hiện tốt giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh tại trạm y tế và cộng đồng.

+ Lập được một bản kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khỏe tuyên truyền về một vấn đề sức khỏe cho gia đình hoặc cộng đồng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có thái độ ân cần niềm nở đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp cao

+ Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với đồng nghiệp trong công việc.  

+ Khiêm tốn trong học tập và quan hệ hợp tác với đồng nghiệp.

+ Luôn có ý thức không ngừng tự học và cập nhật kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt công việc

2. Phương pháp đánh giá
- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh hoc,  chăm sóc sức khỏe cộng đồng ,trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại Trạm y tế hoặc Trung tâm y tế quận/huyện
- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên của Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y tế. Mỗi giảng viên hướng dẫn 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên Trung tâm y tế hoặc Trạm Y tế và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của Trạm y tế, trung tâm y tế đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.
3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 
- Trọng tâm của từng bài là các phần triệu chứng bệnh và kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ môn Y tế  Cộng đồng, 2019, Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 

4.2 Tài liệu tham khảo 

1. TS. Phạm Trí Dũng, BS. Nguyễn Phiên, (năm 2012), Y tế cộng đồng, Nhà xuất bản lao động xã hội. 

2. Bộ Y tế - Vụ khoa học và đào tạo, (năm 2006), Điều dưỡng cộng đồng, Nhà xuất bản y học.

3. BS. Nguyễn Thượng Hiền, (năm 1998), Sổ tay Điều dưỡng cộng đồng, Nhà xuất bản y học.

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu, PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển, (năm 2007), Thực hành cộng đồng, Nhà xuất bản y học.
Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Mã mô đun: 
Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: học kỳ VI 

- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (tự chọn).

Môn học này trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận định, đánh giá và lập kế hoạch chăm sóc phục hồi chức năng phù hợp với từng trường hợp người bệnh cụ thể, đồng thời giúp sinh viên hình thành một số kỹ thuật phục hồi chức năng cơ bản cho người bệnh tại bệnh viện một cách an toàn và hiệu quả.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng

+ Thực hiện kỹ năng cần thiết của người điều dưỡng trong chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh.

+ Phát hiện sớm, lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thương tật thứ cấp cho người bệnh.

+ Nhận định và lập được kế hoạch chăm sóc phục hồi chức năng cho một số bệnh nhân tai biến mạch máu não, gãy xương, bỏng, bại não, trước và sau phẫu thuật ổ bụng, lồng ngực. 

+ Kiến tập và thực hiện một số kỹ thuật phục hồi chức năng cơ bản cho người bệnh tại bệnh viện một cách an toàn và hiệu quả.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Ân cần, giải thích đúng, hướng dẫn chu đáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân biết cách phòng ngừa thương tật thứ cấp, tập luyện phục hồi chức năng, giúp bệnh nhân sớm hồi phục.
+ Trao đổi thông tin, cộng tác, liên lạc phối hợp giữa các thành viên trong toán điều trị phục hồi trên cơ sở tôn trọng vai trò và quan điểm của đồng nghiệp và lưu trữ hồ sơ điều trị phục hồi chức năng của các bệnh nhân tại khoa phòng phụ trách
· Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc
III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung thực tập
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)
	Số giờ GVHD

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não.
	
	12
	
	04 giờ

	2
	Phục hồi chức năng cho bệnh nhân gãy xương.
	
	13
	
	

	3
	Phục hồi chức năng cho bệnh nhân bỏng.
	
	12
	
	

	4
	Phục hồi chức năng cho trẻ bại não.
	
	4
	
	

	5
	Phục hồi chức năng trước và sau phẫu thuật ổ bụng và lồng ngực.
	
	4
	
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung
- Về kỹ năng

+ Thực hiện kỹ năng cần thiết của người điều dưỡng trong chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh.

+ Phát hiện sớm, lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thương tật thứ cấp cho người bệnh.

+ Nhận định và lập được kế hoạch chăm sóc phục hồi chức năng cho một số bệnh nhân tai biến mạch máu não, gãy xương, bỏng, bại não, trước và sau phẫu thuật ổ bụng, lồng ngực. 

+ Kiến tập và thực hiện một số kỹ thuật phục hồi chức năng cơ bản cho người bệnh tại bệnh viện một cách an toàn và hiệu quả.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Ân cần, giải thích đúng, hướng dẫn chu đáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân biết cách phòng ngừa thương tật thứ cấp, tập luyện phục hồi chức năng, giúp bệnh nhân sớm hồi phục.
· Trao đổi thông tin, cộng tác, liên lạc phối hợp giữa các thành viên trong toán điều trị
phục hồi trên cơ sở tôn trọng vai trò và quan điểm của đồng nghiệp và lưu trữ hồ sơ điều trị phục hồi chức năng của các bệnh nhân tại khoa phòng phụ trách 
· Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc
2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, chăm sóc người bệnh , trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại Khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

- Các kỹ thuật phục hồi chức năng theo quy trình

- Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ môn VLTL-PHCN, 2019, Phục hồi chức năng, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
4.2 Tài liệu tham khảo 

[2] Bộ Y tế (2011), Phục hồi chức năng, Nhà xuất bản Y học.

[3] Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị chuyên ngành phục hồi chức năng, Nhà xuất bản Y học.

[4] Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng, Nhà xuất bản Y học.

Tên mô đun: THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra:  3 giờ)

I.Vị trí, tính chất 

- Vị trí: Học kỳ VI
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (Tự chọn).

Mô đun cung cấp cho sinh viên kỹ năng thực hành một số kỹ thuật chuyên khoa y học cổ truyền cơ bản; kỹ năng nhận biết và hướng dẫn sử dụng một số thuốc đông dược thường dùng, đồng thời giúp sinh viên hình thành kỹ năng giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh trong quá trình chăm sóc. 
II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng: 

+ Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình chăm sóc người bệnh.

+ Thực hiện được một số kỹ thuật chuyên khoa y học cổ truyền cơ bản trên người bệnh.

+ Hướng dẫn chăm sóc người bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền.
+ Nhận biết và hướng dẫn sử dụng một số thuốc đông dược thường dùng cho  người bệnh và cho cộng đồng.

- Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

+ Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc khi thực tập tại tại bệnh viện cũng như tại cộng đồng
+ Ân cần, cảm thông, chu đáo với người bệnh và thân nhân trong quá trình  chăm sóc người bệnh.
+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  
III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung thực tập
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)
	Số giờ GVHD

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Xoa bóp bấm huyệt người bệnh đau thần kinh tọa.
	5
	5
	2
	04 giờ

	2
	Châm cứu người bệnh đau thần kinh tọa.
	5
	5
	
	

	3
	Xoa bóp bấm huyệt người bệnh đau cổ gáy.
	5
	5
	2
	

	4
	Châm cứu người bệnh đau cổ gáy.
	5
	5
	
	

	5
	Châm cứu người bệnh liệt nửa người do tai biến mạch máu não..
	5
	5
	
	

	6
	Châm cứu người bệnh liệt mặt ngoại biên
	5
	5
	
	


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kỹ năng: 

+ Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình chăm sóc người bệnh.

+ Thực hiện được một số kỹ thuật chuyên khoa y học cổ truyền cơ bản trên người bệnh.

+ Hướng dẫn chăm sóc người bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền.
+ Nhận biết và hướng dẫn sử dụng một số thuốc đông dược thường dùng cho  người bệnh và cho cộng đồng.

- Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

+ Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc khi thực tập tại tại bệnh viện cũng như tại cộng đồng
+ Ân cần, cảm thông, chu đáo với người bệnh và thân nhân trong quá trình  chăm sóc người bệnh.
+ Hợp tác tốt, chia sẻ trách nhiệm với bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.  

2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)           : 1 lần (chiếm 60%)

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, chăm sóc người bệnh, trả lời câu hỏi của giảng viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại Khoa Y học cổ truyền của Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giảng viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

- Các kỹ thuật chuyên khoa y học cổ truyền

- Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

	[1] Bộ môn Y học cổ truyền, Bài giảng Y Học Cổ Truyền, Trường Cao Đẳng Y Khoa Hà Nội , 2019
4.2 Tài liệu tham khảo 

	[2] Lê Quý Ngưu, Danh từ huyệt vị châm cứu, trang 409- 434, Hội YHCT TPHCM, 1993.

	[3] Bộ Y Tế (2005), Bài giảng YHCT dành cho Cao đẳng.

	[4] Trương Thìn (2001), Phát triển lý thuyết cơ bản Đông Y, Trung tâm TTYHCT. Viện Y học dân tộc. 

	[5] Đại học Y Hà nội, Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học 2008

	[6] Nguyễn Nhược Kim, Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học 2007

	[7] Bộ môn Dưỡng sinh, Dưỡng sinh, Khoa YHCT, Đại Học Y Dược TPHCM, NXB Y Học, 2004.

Tên mô đun: Thực hành kỹ năng lâm sàng chuyên khoa

Thời gian thực hiện mô đun: 93 giờ (2 tuần); (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: học kỳ III
- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Học phần hướng dẫn Sinh viên thực hành các kỹ thuật chăm sóc người bệnh tại
khoa Chuyên khoa, Phụ giúp bác sĩ thăm khám và xác định các triệu chứng bệnh chuyên khoa: Răng – hàm – mặt; Tai – Mũi – Họng, Mắt, da liễu,... truyền thông giáo dục sức khỏe.
 II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng:

+ Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

+ Nhận định được tình trạng người bệnh chuyên khoa: Răng – hàm – mặt; Tai – Mũi – Họng, Mắt, da liễu,...

+ Nhận định được triệu chứng bệnh chuyên khoa: Răng – hàm – mặt; Tai – Mũi – Họng, Mắt, da liễu,... theo từng tình huống lâm sàng.

+ Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự chăm sóc, theo dõi và phòng bệnh chuyên khoa: Răng – hàm – mặt; Tai – Mũi – Họng, Mắt, da liễu,  một cách phù hợp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện quy trình kỹ thuật và chăm sóc người bệnh

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động chăm sóc người bệnh.

III. Nội dung và chỉ tiêu

TT

Nội dung thực tập
Thực tập lâm sàng

Chỉ tiêu thực hiện

GV H.dẫn
Quan sát

Phụ làm

Tự làm

1

Đón tiếp người bệnh (NB) đến khám và điều trị 

2

1

5

08 giờ

2

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn

1

1

5

3

Cho NB uống thuốc, bôi thuốc, nhỏ thuốc

1

1

5

4

Tiêm 

1

1

5

5

Truyền dịch

1

1

5

6

Thay băng, rửa vết thương, cắt chỉ 

1

1

3

7

Làm thuốc tai

1

1

3

8

Vệ sinh răng miệng thông thương và đặc biệt

1

1

2

9

Cấp cứu tai mũi họng, răng, mắt

1

5

10

Soi tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt

1

5

11

Các bệnh về da liễu, hoa liễu

1

5

12

Làm bệnh án và các mẫu biểu bệnh nhân chuyển viện

1

2

13

Ghi chép xét nghiệm cấp cứu chuyên khoa

1

14

Theo dõi và chuyển bệnh nhân chuyên khoa cấp cứu

1

2

IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kỹ năng:

+ Giao tiếp tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

+ Nhận định được tình trạng người bệnh chuyên khoa: Răng – hàm – mặt; Tai – Mũi – Họng, Mắt, da liễu,...

+ Nhận định được triệu chứng bệnh chuyên khoa: Răng – hàm – mặt; Tai – Mũi – Họng, Mắt, da liễu,... theo từng tình huống lâm sàng.

+ Hướng dẫn được người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự chăm sóc, theo dõi và phòng bệnh chuyên khoa: Răng – hàm – mặt; Tai – Mũi – Họng, Mắt, da liễu,  một cách phù hợp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện quy trình kỹ thuật và chăm sóc người bệnh

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các hoạt độngchăm sóc người bệnh.

2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)          : 1 lần (chiếm 60%).

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật trên người bệnh+ vấn đáp bệnh học, chăm sóc trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ Cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun

- Thực hành tại khoa Liên Chuyên khoa - Bệnh viện đa khoa 

- Phương pháp giảng dạy: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giáo viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giảng viên nhà trường, giáo viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa, trại đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện thăm khám, xác định triệu chứng.

- Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo quy trình cho người bệnh.

- Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

- Phụ giúp bác sĩ Thăm khám, chẩn đoán điều trị cho người bệnh mắc một số bệnh chuyên khoa

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tài liệu bắt buộc

- Bộ môn y học, 2019, Bệnh học chuyên khoa, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nôi 
4.2 Tài liệu tham khảo 

- Bệnh học Răng – Hàm - Mặt , Đại học Y Hà Nội

- Bệnh học Tai – Mũi – Họng, Đại học Y Hà Nội

- Bệnh học Da liễu , Đại học Y Hà Nội




Tên mô đun: THỰC TẬP THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP
Mã mô đun: Thời gian: 465 giờ ( 10 tuần); (Thực tập thực tế: 450 giờ, Kiểm tra: 15 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: học kỳ VI 

- Tính chất: Mô đun chuyên môn, ngành nghề (bắt buộc).

Mô đun giúp cho sinh viên hoàn thiện kỹ năng nhận định, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cho người bệnh mắc các bệnh nội, ngoại, nhi, nhiễm và cấp cứu, hình thành thái độ chăm sóc phù hợp; đồng thời giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình người bệnh để tự chăm sóc và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả. 

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng:

+ Tham gia quản lý khoa, phòng: vệ sinh, trật tự, an toàn trong phạm vi được phân công. Thực hiện các chế độ vệ sinh tại khoa, phòng.

+ Xây dựng và thực hiện đúng quy trình  chăm sóc cho từng người bệnh nội, ngoại, sản , truyền nhiễm và nhi khoa.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao theo quy trình.
+ Thực hiện được  tư vấn sức khỏe cho người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự chăm sóc,  theo dõi bệnh và phòng bệnh sau khi ra viện.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện quy trình chăm sóc người bệnh .

+ Hợp tác tốt và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.
III. Nội dung và chỉ tiêu
1. Thực tập Nội tổng hợp
	TT
	Nội dung thực tập
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm

	1
	*Tiếp  nhận bệnh nhân đến khám bệnh và  điều trị tại khoa nội:

· Phần hành chánh (thu thập thông tin về bệnh nhân, và các giấy tờ có liên quan..).

· Lấy dấu hiệu sinh tồn, cân cho bệnh nhân.

· Hướng dẫn nội qui khoa, phòng của bệnh viện.

· Giải thích, động viên bệnh nhân.
	
	1
	1

	2
	*Chăm sóc bệnh nhân bệnh về hệ tim mạch (tăng huyết áp, suy tim, nhồi máu cơ tim,Tâm phế mãn)

+ Hỏi, khám  triệu chứng lâm sàng.

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	1
	1

	3
	Chăm sóc bệnh nhân bệnh hệ hô hấp (Ap xe phổi, COPD.)

+ Hỏi, khám  triệu chứng lâm sàng.

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	1
	1

	4
	Chăm sóc bệnh nhân bệnh hệ nội thận - tiêu hóa (xơ gan, loét da dày tá tràng, xuất huyết tiêu hóa, suy thận mãn)

+ Hỏi, khám  triệu chứng lâm sàng

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	1
	1

	5
	Chăm sóc bệnh nhân bệnh hệ xương khớp, bệnh về máu

+ Hỏi, khám  triệu chứng lâm sàng

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	1
	1

	
	*Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng
	
	
	

	6
	Đo dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân.
	
	
	10

	7
	Tiêm tĩnh mạch
	
	
	5

	8
	Tiêm tĩnh mạch qua catheter
	
	
	

	9
	Tiêm bắp
	
	
	5

	10
	Tiêm trong da
	
	
	5

	11
	Tiêm dưới da
	
	
	5

	12
	Tiêm truyền dung dịch.
	
	
	5

	13
	Cho bệnh nhân uống thuốc.
	
	
	5

	14
	Thay drap giường.
	
	
	5

	15
	Cho người bệnh thở oxy
	
	
	5

	16
	Hút đàm nhớt 
	
	
	2

	18
	Lấy máu làm xét nghiệm, lấy bệnh phẩm xét nghiệm.
	
	
	5

	19
	Phun khí dung
	
	
	5

	20
	Thông tiểu thường 
	
	
	5

	21
	Thông tiểu liên tục
	
	
	1

	22
	Đo điện tim. 
	
	
	1

	23
	Tiêm - truyền qua bơm tiêm tự động
	
	
	2


2. Thực tập Truyền nhiễm 
	TT
	Nội dung thực tập
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm

	1
	*Tiếp  nhận bệnh nhân đến khám bệnh và  điều trị tại khoa Truyền nhiễm:

· Phần hành chánh (thu thập thông tin về bệnh nhân, và các giấy tờ có liên quan..).

· Lấy dấu hiệu sinh tồn, cân cho bệnh nhân.

· Hướng dẫn nội qui khoa, phòng của bệnh viện.

· Giải thích, động viên bệnh nhân.
	
	
	1

	2
	Chăm sóc bệnh nhân bệnh (lỵ trực trùng, lỵ amip, cúm thủy đậu, quai bị, viêm gan siêu vi, viêm màng não mủ, uốn ván, HIV…)
+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	
	*Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng
	
	
	

	3
	Đo dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân.
	
	
	10

	4
	Tiêm tĩnh mạch
	
	
	5

	5
	Tiêm bắp
	
	
	5

	6
	Tiêm trong da
	
	
	5

	7
	Tiêm dưới da
	
	
	5

	8
	Tiêm truyền dung dịch.
	
	
	5

	9
	Cho bệnh nhân uống thuốc.
	
	
	5

	10
	Thay drap giường.
	
	
	5

	11
	Cho người bệnh thở oxy
	
	
	5

	12
	Hút đàm nhớt 
	
	
	2

	13
	Lấy máu làm xét nghiệm, lấy bệnh phẩm xét nghiệm.
	
	
	5

	14
	Phun khí dung
	
	
	5

	15
	Thông tiểu thường 
	
	
	5

	16
	Thông tiểu liên tục
	
	
	1

	17
	Đo điện tim. 
	
	
	1

	18
	Cho bệnh nhân ăn qua sonde mũi dạ dày.
	
	
	5

	19
	Tiêm - truyền qua bơm tiêm tự động
	
	
	2


3. Thực tập Ngoại khoa 
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm

	1
	Tiếp  nhận bệnh nhân đến khám bệnh và  điều trị tại khoa ngoại:

 - Phần hành chánh ( thu thập thông tin về bệnh nhân, và các giấy tờ có liên quan..).

 - Lấy dấu hiệu sinh tồn, cân cho bệnh nhân.

 - Hướng dẫn nội qui khoa, phòng của bệnh viện.

 - Giải thích, động viên bệnh nhân.
	
	
	5

	2
	Nhận định một số bệnh thường gặp ở bệnh nhân ngoại khoa:

 - Tình trạng bệnh nhân ( tổng trạng, tri giác, dấu sinh tồn..)

 - Triệu chứng lâm sàng.

 - Biện pháp theo dõi và chăm sóc.

 - Biện pháp phòng bệnh, giáo dục sức khỏe.
	
	
	5

	3
	Nhận định, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật và sau phẫu thuật
	
	
	3

	4
	Đo và theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp  thở cho người bệnh
	
	
	5

	5
	Tiêm trong da 
	
	
	2

	6
	Tiêm dưới da
	
	
	2

	7
	Tiêm tĩnh mạch
	
	
	2

	8
	Tiêm bắp
	
	
	3

	9
	Tiêm truyền dung dịch
	
	
	1

	10
	Hút đờm nhớt, 
	
	
	2

	11
	Cho người bệnh thở oxy
	
	
	2

	12
	Gội đầu, vệ sinh cho người bệnh ngoại khoa
	
	
	1

	13
	Thay băng, chăm sóc ống dẫn lưu
	
	
	5

	14
	Cắt chỉ vết thương
	
	
	5

	15
	Thông tiểu thường
	
	
	1

	16
	Thông tiểu liên tục
	
	
	1

	17
	Rửa bàng quang
	
	
	1

	18
	Thay băng, chăm sóc vết thương 
	
	
	8

	19
	Lấy máu và các bệnh phẩm xét nghiệm
	
	
	5

	20
	Thay vải trải giường, thay quần áo cho người bệnh sau phẫu thuật
	
	
	4

	21
	Cho bệnh nhân ăn qua ống thông mũi – dạ dày
	
	
	2

	22
	Phụ tiếp dụng cụ phẫu thuật đơn giản
	
	
	1

	23
	Phụ giúp Bác sỹ cố định gãy xương, bó bột
	
	
	1

	24
	Phụ giúp Bác sỹ trích nhọt, áp xe, làm tiểu phẫu
	
	
	

	25
	Chăm sóc người bệnh bó bột, kéo tạ
	
	
	5

	26
	Theo dõi, xử trí các loại ống dẫn lưu sau phẫu thuật
	
	
	1

	27
	Bơm rửa ống dẫn lưu mật {Kehr} 
	
	1
	

	28
	Cách đo điện tâm đồ.
	
	1
	5

	29
	Ghi chép bệnh án và biểu mẫu chăm sóc ngoại khoa.
	
	
	5


4. Thực tập Nhi khoa
	TT
	Nội dung thực tập
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm

	1
	Tiếp  nhận bệnh nhân đến khám bệnh và  điều trị tại bệnh viện nhi

· Phần hành chánh (thu thập thông tin về bệnh nhân, và các giấy tờ có liên quan, ghi chép hồ sơ bệnh án..).

· Lấy dấu hiệu sinh tồn, cân cho bệnh nhân.

· Hướng dẫn nội qui khoa, phòng của bệnh viện.

· Giải thích, động viên bệnh nhân.
	
	
	5

	2
	Chăm sóc trẻ bệnh viêm phổi

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	2

	3
	Chăm sóc trẻ viêm phổi nặng

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	4
	Chăm sóc trẻ bệnh sốt xuất huyết

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	2

	5
	Chăm sóc trẻ bệnh sởi

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	6
	Chăm sóc trẻ bệnh tay chân miệng

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	2

	7
	Chăm sóc trẻ bệnh viêm cầu thận cấp

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	8
	Chăm sóc trẻ bệnh hội chứng thận hư

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	9
	Chăm sóc trẻ nhiễm trùng tiểu

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	10
	Chăm sóc trẻ bệnh tim bẩm sinh

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	2

	11
	Chăm sóc trẻ bệnh thấp tim

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	12
	Chăm sóc trẻ bệnh tiêu chảy cấp 

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	2

	13
	Chăm sóc trẻ hội chứng nôn và táo bón

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	14
	Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng nặng

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	15
	Chăm sóc trẻ còi xương do thiếu VTM D

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	16
	Chăm sóc trẻ sốt cao co giật

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	2

	17
	Chăm sóc trẻ thiếu máu do thiếu sắt

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	18
	Chăm sóc trẻ xuất huyết não, màng não

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	19
	Chăm sóc trẻ nhiễm trùng sơ sinh, vàng da sơ sinh

+ Nhận định và lập kế hoạch chăm sóc.

+ Hướng dẫn, giáo dục cho người nhà cách chăm sóc, phòng bệnh cho bệnh nhân.
	
	
	1

	26
	Lấy máu làm xét nghiệm.
	
	
	5

	27
	Chăm sóc bệnh nhân thở máy 
	1
	2
	3

	28
	Đo điện tim.
	
	2
	2

	29
	Tiêm tĩnh mạch
	
	
	5

	30
	Tiêm bắp
	
	
	3

	31
	Tiêm truyền dung dịch.
	
	
	5

	27
	Cho người bệnh thở oxy 
	
	
	5

	28
	Phun khí dung cho trẻ
	
	
	5

	29
	Theo dõi SpO2
	
	
	5

	30
	Theo dõi người bệnh bằng máy monitor
	
	2
	2

	31
	Cho trẻ uống thuốc
	
	
	5

	32
	Thông tiểu liên tục
	
	2
	1


5. Thực tập Sản – phụ khoa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và gia đình
	TT
	Tên năng lực/kỹ thuật
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm

	1
	Tiến hành khám thai
	
	
	1

	2
	Đỡ đẻ  thường
	2
	
	

	3
	Tắm bé, vệ sinh rốn trẻ sơ sinh
	
	
	1

	4
	Lập KH chăm sóc sản phụ trước đẻ
	
	
	1

	5
	Lập KH chăm sóc sản phụ sau đẻ
	
	
	1

	6
	Lập KH chăm sóc sản phụ hậu phẫu
	
	
	1

	7
	Lập KH chăm sóc bệnh phụ khoa
	
	
	1

	8
	Đo và theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp  thở cho người bệnh
	
	
	5

	9
	Tiêm trong da 
	
	
	2

	10
	Tiêm dưới da
	
	
	2

	11
	Tiêm tĩnh mạch
	
	
	2

	12
	Tiêm bắp
	
	
	3

	13
	Tiêm truyền dung dịch
	
	
	1

	14
	Hút đờm nhớt, 
	
	
	2

	15
	Cho người bệnh thở oxy
	
	
	2

	16
	Thay băng, chăm sóc ống dẫn lưu
	
	
	5

	17
	Thông tiểu thường
	
	
	1

	18
	Thông tiểu liên tục
	
	
	1

	19
	Thay băng, chăm sóc vết thương 
	
	
	8

	20
	Lấy máu và các bệnh phẩm xét nghiệm
	
	
	5

	21
	Thay vải trải giường, thay quần áo cho người bệnh sau mổ đẻ
	
	
	4


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kỹ năng:

+ Tham gia quản lý khoa, phòng: vệ sinh, trật tự, an toàn trong phạm vi được phân công. Thực hiện các chế độ vệ sinh tại khoa, phòng.

+ Xây dựng và thực hiện đúng quy trình  chăm sóc cho từng người bệnh nội, ngoại, sản , truyền nhiễm và nhi khoa.

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao theo quy trình.
+ Thực hiện được  tư vấn sức khỏe cho người bệnh và thân nhân người bệnh các phương pháp tự chăm sóc,  theo dõi bệnh và phòng bệnh sau khi ra viện.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Ý thức trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc trong việc thực hiện quy trình chăm sóc người bệnh .

+ Hợp tác tốt và hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.
2. Phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)         : 1 lần (chiếm 30%).

  + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)         : 1 lần (chiếm 60%: 30% giáo viên bệnh viện thực hiện; 30% giáo viên trường thực hiện).

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh trả lời câu hỏi của giáo viên bệnh viện; Tổ chức thi chạy trạm OSCE dựa trên tình huống lâm sàng, giảng viên nhà trường chấm thi sau khi sinh viên kết thúc đợt thực tập thực tế nghề nghiệp. 

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ = ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun
Mô đun được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Điều dưỡng.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập mô đun
Trước khi tổ chức cho sinh viên thực tập thực tế nghề nghiệp, Phòng đào tạo kết hợp với Khoa Điều dưỡng và các cơ sở thực tập xây dựng Kế hoạch thực tập chi tiết và các chỉ tiêu tay nghề mà sinh viên cần đạt, được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt. 


Tổ chức phổ biến cho sinh viên kế hoạch, yêu cầu và cách thực hiện chỉ tiêu tay nghề. Sinh viên được bố trí thực tập tại các Khoa Nội – Truyền nhiễm, Khoa Ngoại, Khoa Nhi, Khoa Sản – phụ của Bệnh viện đa khoa. 

- Phương pháp giảng dạy: cầm tay chỉ việc, thảo luận, hướng dẫn thực hiện nội dung thực tập thực tế nghề nghiệp dựa vào thực hiện chỉ tiêu tay nghề có sự giám sát, kiểm tra, đánh giá của giảng viên bệnh viện và trường.

  - Giảng viên nhà trường kết hợp giảng viên bệnh viện. Mỗi giảng viên bệnh viện phụ trách hướng dẫn 1 nhóm 3 - 4 sinh viên theo dõi trong suốt đợt thực tập, hướng dẫn và đánh giá theo sổ lâm sàng của sinh viên. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giáo viên nhà trường, giáo viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

  - Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ: 

   + Nghiên cứu trước tài liệu.

   + Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định; 

   + Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa, trại đang thực tập;

   + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

· Giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chăm sóc người bệnh.

· Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, nâng cao theo quy trình cho người bệnh.

· Dự phòng, theo dõi, xử trí các tai biến xảy ra trong và sau khi thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu.

· Lập KHCS cho người bệnh mắc một số bệnh Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản – phụ khoa và Truyền nhiễm.

· Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh mắc bệnh Nội, Ngoại, Nhi, Truyền nhiễm và Sản – phụ khoa
4.Tài liệu tham khảo
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[1] Khoa môn Điều dưỡng (2019), Điều dưỡng cơ sở 1,2, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
[2] Khoa môn Điều dưỡng (2019), Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
[3]  Khoa môn Điều dưỡng (2019), Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa và người cao tuổi, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
 [4] Khoa môn Điều dưỡng (2019), Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh truyền nhiễm, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
 [5] Khoa môn Điều dưỡng (2019), Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
 [6] Khoa môn Điều dưỡng (2019), Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
4.2. Tài liệu tham khảo

[7] Bộ Y Tế (2009), Điều dưỡng ngoại khoa 1,2, Nhà xuất bản y học.

[8]  Bộ môn dịch tễ học, 2012, Dịch tễ học cơ sở và các bệnh truyền nhiễm. Nhà xuất bản y học
[9]  Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2012, Bệnh học nội khoa, Nhà xuất bản y học.
[10]  Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2012, Điều dưỡng nội khoa, Nhà xuất bản y học.

[11]  Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2014, Điều dưỡng cơ sở, Nhà xuất bản y học.

[12] Đại học Y Hà Nội (2013), Triệu chứng học ngoại khoa, NXB Y học.
[13] Đinh Ngọc Đệ (2012), Điều dưỡng Nhi khoa. Nhà xuất bản y học.
[14]  Nguyễn Gia Khánh (2009), Bài giảng Nhi khoa, tập I, II. Nhà xuất bản y học
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[16]  http://yhoctructuyen.com ;       http://yduocvn.com
	Nơi nhận: 

- Các PCN, Khoa/BM (để t/h)

- CN, HS các lớp (để t/h)

- Lưu TC-HC
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